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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị H n  Thi. 

Các Hội thẩm nhân dân:        

Ông Đỗ Sơn Hùn . 

Ôn  N uyễn Hoàn  Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn N  c Trun  – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh An Gian . 

-   i  i n  i n ki m s t tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Tran  – 

Ki m sát viên. 

Trong n ày 10 tháng 9 năm 2018 tại tr  sở Tòa án nhân dân huyện C xét xử 

sơ thẩm côn  khai v  án th  lý số: 212/2017/TLST-DS ngày 09 tháng 11 năm 

2017 về việc “Tranh chấp h p   n  t n d n ” theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra xét 

xử sơ thẩm số: 154/2018/QĐXXST–DS ngày 02 tháng 8 năm 2018,  iữa các 

 ươn  sự: 

- Nguyên đơn: N ân hàn  TMCP K (  i tắt là N ân hàn ),  ịa chỉ tr  

sở: Số 40-42-44 Phạm H n  Thái, phườn  VTV, thành phố RG, tỉnh Kiên 

Giang.  

N ười  ại diện h p pháp c a n uyên  ơn: Ôn  N uyễn Văn Thu n, sinh 

năm 1976 – Ch c v : Giám  ốc N ân hàn  TMCP K – Phòn   iao dịch Tân 

Châu, theo  iấy  y quyền n ày 01/3/2017.   

Địa chỉ: Số 30, N uyễn Văn Linh, phườn  Lon  Thạnh, thị x  Tân 

Châu, tỉnh An Gian  (c  m t). 

- Bị đơn:  

+ Bà Thị N, sinh năm 1977 (vắn  m t). 

+ Ông Trần Văn T, sinh năm 1972 (vắn  m t) 

Cùn   ịa chỉ cư tr :  p M  Trun , x  M, huyện C, tỉnh An Gian . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T i đơn  h i  i n đ  ng y    tháng   n m      v  các   n h a gi i    t    

đ i di n hợp pháp của nguyên đơn Ngân hàng TMCP K là ông Nguyễn V n 

Thuận trình bày: 

N ân hàn  TMCP K  ại diện theo  y quyền ôn  N uyễn Văn Thu n tr nh 

bày: Vào ngày 18/11/2011 bà Thị N và  ông Trần Văn T c  ký với N ân hàn  

TMCP K – Phòn   iao dịch Tân Châu H p   n  t n d n  số: TD3039/HĐTD 

ngày 18/11/2011 và 01 ph  kiện h p   n  t n d n  n ày 03/11/2012     vay số 

tiền 350.000.000   n , thời hạn vay 12 thán  (k  từ n ày 18/11/2011  ến n ày 

18/11/2012) và  ia hạn thêm 12 thán   ến 18/11/2013, l i suất tron  hạn 

2%/thán  (thả nổi), l i suất quá hạn bằn  150% l i suất tron  hạn, về phươn  

th c thanh toán th  trả l i hàn  thán  và trả vốn  ốc cuối kỳ, m c   ch vay bổ 

sun  vốn kinh doanh dịch v  xoa b p, massa e, karaoke. 

Đ   ảm bảo cho H p   n  t n d n  nêu trên bà Thị N và ông Trần Văn T 

   thế chấp tài sản là quyền sử d n   ất theo Giấy ch n  nh n quyền sử d n  

 ất và quyền sở hữu nhà ở số BE 865232 (số vào sổ cấp GCN: CH02805) do Ủy 

ban nhân dân huyện C cấp n ày 16/11/2011, thửa số 81, tờ bản    số 32, diện 

tích 72m
2
, loại  ất ở tại nôn  thôn, t a lạc tại x  Thạnh M  Tây, huyện C, tỉnh 

An Gian  và tài sản  ắn liền trên  ất là nhà ở: diện t ch xây dựn  là 67,2m
2
, diện 

tích sàn 136,19m
2
, cấp cho ông Trần Văn T và bà Thị N, theo H p   n  thế 

chấp số: TD 3039/HĐTC  ư c ký kết n ày 17/11/2011. Tài sản thế chấp    

 ư c  ăn  ký  iao dịch  ảm bảo tại Văn phòn   ăn  ký  ất  ai chi nhánh huyện 

C, theo H p   n  thế chấp số: TD 3039/HĐTC  ư c ký kết n ày 17/11/2011. 

Quá tr nh thực hiện h p   n  bà N, ông T khôn  thực hiện  ầy    n hĩa 

v  trả vốn và l i theo thỏa thu n tron  h p   n  (chỉ thanh toán  ư c 

21.466.666   n  tiền l i). Tính  ến n ày 10/9/2018 bà N và ông T còn n  vốn 

350.000.000   n , l i tron  hạn 128.401.390   n , phạt ch m trả l i 

225.601.241   n , l i quá hạn 374.094.583   n , tổn  cộn  vốn, lãi là 

1.078.097.214   n . 

Nay Ngân hàng TMCP K yêu cầu bà N, ông T cùn  c  n hĩa v  trả cho 

Ngân hàng TMCP K số tiền vốn, lãi t nh  ến n ày 10/9/2018 là 1.078.097.214 

  n  và yêu cầu bà N, ông T phải tiếp t c chịu l i phát sinh trên số tiền vốn  ốc 

theo m c l i suất thỏa thu n tron  h p   n  t n d n  mà các bên    ký kết k  từ 

ngày 11/9/2018 cho  ến khi trả xon  toàn bộ số tiền. 

Ngoài ra, Ngân hàng còn yêu cầu duy tr  H p   n  thế chấp số: TD 

3039/HĐTC, n ày 17/11/2011    ảm bảo thi hành án.  

Tại biên bản khôn  tiến hành hòa  iải  ư c n ày 11 thán  6 năm 2018 bị 

 ơn ôn  Trần Văn T trình bày: Ông thốn  nhất lời tr nh bày c a N ân hàn  

TMCP K. Ông thừa nh n v  ch n  có ký H p   n  t n d n  số: TD 

3039/HĐTD n ày 18/11/2011    vay số tiền 350.000.000   n . Ôn  thừa nh n 

v  ch n  ông còn n  c a N ân hàn  TMCP K t nh  ến n ày 10/4/2018 số tiền 

vốn 350.000.000   n , l i tron  hạn 128.401.390   n , phạt ch m trả l i 
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205.955.829   n , l i quá hạn 341.518.333   n , tổn  cộn  vốn, lãi là 

1.025.875.552   n . Ông T xin trả dần mỗi thán  40.000.000   n  cho  ến khi 

hết n . 

Đ n  thời, ôn  thừa nh n v  ch n  ông c  ký tài sản thế chấp là quyền sử 

d n   ất theo Giấy ch n  nh n quyền sử d n   ất và quyền sở hữu nhà ở số BE 

865232 (số vào sổ cấp GCN: CH02805) do Ủy ban nhân dân huyện C cấp n ày 

16/11/2011, thửa số 81, tờ bản    số 32, diện t ch 72m
2
, loại  ất ở tại nôn  thôn, 

do ông Trần Văn T và bà Thị N  t cùn    n  tên. Đất và nhà t a lạc x  Thạnh 

M  Tây, huyện C, tỉnh An Gian  và tài sản  ắn liền trên  ất là nhà ở: diện t ch 

xây dựn  là 67,2m
2
, diện t ch sàn 136,19m

2
. Tài sản thế chấp theo h p   n  thế 

chấp số: TD 3039/HĐTC  ư c ký kết n ày 17/11/2011. Đ n  ý duy tr  h p 

  n  thế chấp theo yêu cầu c a N ân hàn .   

Tòa án    tốn   ạt h p lệ Thôn  báo th  lý, Quyết  ịnh  ưa v  án ra xét 

xử và các văn bản tố t n  khác nhưn  bà N vẫn vắn  m t khôn  lý do, nên Tòa 

án khôn   hi nh n  ư c ý kiến c a bà N. 

Tại phiên tòa  ại diện N ân hàn  vẫn  iữ n uyên yêu cầu khởi kiện là 

buộc bà Thị N và ôn  Trần Văn T phải trả cho N ân hàn  số tiền vốn l i t nh 

 ến n ày 10/9/2018 là 1.078.097.214   n , (tron     vốn 350.000.000   n , lãi 

tron  hạn 128.401.390   n , phạt ch m trả l i 225.601.241   n , l i quá hạn 

374.094.583   n ). Yêu cầu bà N, ông T phải tiếp t c t nh l i phát sinh trên số 

vốn  ốc theo m c l i suất thỏa thu n tron  h p   ng t n d n     ký kết k  từ 

n ày 11/9/2018 cho  ến khi trả xong khoản n . Ngân hàng khôn    n  ý yêu 

cầu xin trả dần c a bị  ơn ôn  T và yêu cầu duy tr  h p   n  thế chấp     ảm 

bảo cho việc thi hành án. 

Đại diện Viện ki m sát phát bi u ý kiến:  

Về th  t c tố t n :  

Thẩm phán, Hội   n  xét xử, Thư ký    thực hiện   n ,  ầy    quyền và 

n hĩa v  theo lu t  ịnh. Tuy nhiên, quá tr nh th  lý v  án Thẩm phán ph  trách 

 iải quyết v  án tốn   ạt thôn  báo th  lý v  án cho n uyên  ơn trễ 09 ngày, 

cho bị  ơn trễ 04 thán , cho Viện ki m sát trễ 08 n ày. 

Về xác  ịnh quan hệ pháp lu t tranh chấp, Thẩm phán xác  ịnh quan hệ 

pháp lu t tranh chấp là quan hệ dân sự là khôn    n , v  m c dù, bà N là n ười 

vay khôn  c    n  tên trong  iấy ch n  nh n  ăn  ký kinh doanh nhưn  vay 

tiền nhằm m c   ch bổ sun  vốn kinh doanh cho hộ kinh doanh cá th  do ch n  

c a bà N là ông T   n  tên ch  hộ kinh doanh. Tại phiên tòa, N ân hàn  tr nh 

bày nếu khôn  c  ôn  T là ch  hộ kinh doanh cá th  ký tên với tư cách là n ười 

thừa kế th  N ân hàn  sẽ khôn  cho bà N vay. Do các bên  ều c   ăn  ký kinh 

doanh và v  m c   ch l i nhu n nên c  cơ sở xác  ịnh  ây là loại án kinh doanh 

thươn  mại theo khoản 1 Điều 30 Bộ lu t Tố t n  dân sự năm 2015. Đề n hị, 

Hội   n  xét xử xác  ịnh lại  ây là quan hệ pháp lu t tranh chấp kinh doanh 

thươn  mại. 
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N uyên  ơn chấp hành   n  quy  ịnh pháp lu t tại Điều 48, 49, 51, 70 và 

71 c a Bộ lu t Tố t n  dân sự năm 2015. Đối với bị  ơn bà Thị N và ôn  Trần 

Văn T Tòa án    triệu t p h p lệ và tốn   ạt các văn bản tố t n   ầy    nhưn  

vẫn vắn  m t khôn  lý do, xem như từ bỏ quyền c a m nh, nên Tòa án vẫn tiến 

hành xét xử vắn  m t các  ươn  sự này là phù h p tại khoản 2 Điều 227, Điều 

228 c a Bộ lu t Tố t n  dân sự năm 2015. 

Về nội dun : N ày 18/11/2011 bà Thị N, ôn  Trần Văn T c  ký h p   n  

t n d n  với Ngân hàng TMCP K    vay số tiền 350.000.000   n , giao dịch 

này     ư c ôn  T thừa nh n vào lần hòa  iải n ày 11/6/2018, ôn    n  ý trả 

n  nhưn  do  iều kiện kh  khăn xin trả dần mỗi thán  40.000.000   n  cho  ến 

khi hết n . Xét h p   n  t n d n  mà các bên    ký kết là  ư c ký kết trên cơ sở 

tự n uyện thỏa thu n, khôn  vi phạm  iều cấm c a lu t, khôn  trái  ạo   c x  

hội nên làm phát sinh quyền và n hĩa v  dân sự, nay bà N, ông T khôn  thực 

hiện n hĩa v  trả n  theo thỏa thu n là vi phạm h p   n , Ngân hàng yêu cầu 

thanh toán n  và yêu cầu tiếp t c t nh l i phát sinh theo l i suất thỏa thu n tron  

h p   n  là c  căn c . Tại phiên tòa, N ân hàn  khôn  chấp nh n yêu cầu xin 

trả dần mỗi thán  40.000.000   n  c a ôn  T, do   , khôn  c  cơ sở xem xét, 

 ề n hị Hội   n  xét xử chấp nh n yêu cầu c a n uyên  ơn, buộc bà N, ông T 

phải trả cho N ân hàng số tiền vốn l i t nh  ến n ày 10/9/2018 là 1.078.097.214 

  n  (tron     vốn 350.000.000   n , l i tron  hạn 128.401.390   n , phạt 

ch m trả l i 225.601.241   n , l i quá hạn 374.094.583   n ). Đối với H p 

  n  thế chấp    côn  ch n  và c   ăn  ký  iao dịch  ảm bảo phù h p với quy 

 ịnh pháp lu t nên N ân hàn  yêu cầu duy tr  H p   n  thế chấp là c  căn c   ề 

n hị Hội   n  xét xử chấp nh n. Về án ph : Đề n hị các  ươn  sự chịu án ph  

theo quy  ịnh pháp lu t. 

Kiến n hị: Thẩm phán  iải quyết v  án cố  ắn  khắc ph c nhữn  thiếu 

s t nêu trên    quá tr nh  iải quyết v  án  ư c tốt hơn,  ảm bảo   n  quy  ịnh 

pháp lu t. Đề n hị Hội   n  xét xử nhắc nhở bị  ơn chấp hành   n  pháp lu t. 

Tài liệu ch n  c  c  tron  h  sơ v  án: H p   n  t n d n  số: TD 

3039/HĐTD n ày 18/11/2011; H p   n  thế chấp quyền sử d n   ất, tài sản 

 ắn liền với  ất số: TD 3039/HĐTC n ày 17/11/2011; Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  ắn liền với  ất số BE 865232, 

thửa  ất số 81; tờ bản    số 32 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Ph  cấp n ày 

16/11/2011, do ông Trần Văn T và bà Thị N cùn    n  tên; H  sơ k  thu t khu 

 ất; Biên bản làm việc trả n  n ày 05/6/2015; Bản  kê t nh l i theo h p   n ; 

Giấy  y quyền c a Ngân hàng TMCP K l p n ày 01/3/2017; Đơn yêu cầu  ăn  

ký thế chấp n ày 18/11/2011; Giấy  ề n hị  iải n ân kiêm khế ước nh n n  số: 

TD 3039/GNN; Giấy ch n  nh n  ăn  ký tàu cá; biên bản xem xét thẩm  ịnh tại 

chỗ….. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn c  vào các tài liệu, ch n  c      ư c xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh t n  tại phiên tòa và các quy  ịnh c a pháp lu t, Hội   n  xét xử nh n 

 ịnh: 

[1] Về th  t c tố t n : Căn c  yêu cầu khởi kiện c a n uyên  ơn và các 

tài liệu ch n  c  c  tron  h  sơ v  án th  hiện bà N ký h p   n  vay tiền nhằm 

m c   ch kinh doanh xoa bóp, massage, karaoke, n ười   n  tên  iấy phép kinh 

doanh là ông T - ông T là ch n  ký tên vào h p   n  t n d n  với tư cách là 

n ười thừa kế, n ười chịu trách nhiệm liên  ới. Tài sản thế chấp cũn  do bà N, 

ông T cùn    n  tên sử d n . Tại phiên tòa, N ân hàn  tr nh bày nếu v  ch n  

ông T khôn  cun  cấp  ư c  iấy phép kinh doanh th  N ân hàn  khôn  cấp t n 

d n  và việc   n  tên ký h p   n  t n d n  th  v  hay ch n  n ười nào   n  

tên ký cũn   ư c. Do   ,       cơ sở xác nh n  ây là quan hệ tranh chấp kinh 

doanh thươn  mại do các bên  iao dịch  ều c   iấy phép  ăn  ký kinh doanh và 

v  m c   ch l i nhu n, vị  ại diện Viện ki m sát là  ề n hị xác  ịnh quan hệ 

tranh chấp là tranh chấp kinh doanh thươn  mại theo khoản 1 Điều 30 c a Bộ 

lu t Tố t n  dân sự năm 2015 là c  căn c  phù h p quy  ịnh pháp lu t. Bị  ơn 

c   ịa chỉ thườn  tr  tại  ịa bàn huyện C, nên thuộc thẩm quyền  iải quyết c a 

Tòa án nhân dân huyện C tại  i m a khoản 1 Điều 35,  i m a khoản 1 Điều 39 

Bộ lu t Tố t n  dân sự năm 2015. 

Bị  ơn bà Thị N, Tòa án    tốn   ạt h p lệ thôn  báo th  lý v  án và 

thông báo phiên h p ki m tra,  iao nộp, tiếp c n, côn  khai ch n  c  và hòa 

 iải, quyết  ịnh  ưa v  án ra xét xử, quyết  ịnh ho n phiên tòa và các văn bản tố 

t n  khác nhưn  vẫn vắn  m t khôn  lý do; bị  ơn ôn  T có tham gia các phiên 

hòa  iải và tr nh bày ý kiến nhưn  khi Tòa án tiến hành xét xử    triệu t p 

 ươn  sự  ến lần th  hai nhưn   ươn  sự vẫn vắn  m t khôn  lý do, nên Tòa án 

vẫn tiến hành xét xử v  án theo quy  ịnh tại 2 Điều 227, Điều 228 c a Bộ lu t 

Tố t n  dân sự năm 2015. 

Đối với bà N Tòa án    tốn   ạt thôn  báo th  lý, theo       nêu r  nội 

dun  khởi kiện và yêu cầu c a n uyên  ơn cùn  các ch n  c  k m theo nhưn  

bà N không khiếu nại, cũn  khôn  c  ý kiến phản bác hay phản tố lại  ối với 

yêu cầu khởi kiện và các ch n  c  c a n uyên  ơn cun  cấp là thuộc trườn  

h p nhữn  t nh tiết, sự kiện khôn  phải ch n  minh. Căn c  tại khoản 2 Điều 92 

Bộ lu t Tố t n  dân sự 2015 quy  ịnh: “Một bên  ươn  sự thừa nh n ho c 

khôn  phản  ối nhữn  t nh tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết lu n c a cơ quan 

chuyên môn mà bên  ươn  sự kia  ưa ra th  bên  ươn  sự    khôn  phải ch n  

minh”. Tòa án chấp nh n các ch n  c  mà n uyên  ơn cun  cấp là ch n  c     

 iải quyết v  án.  

Về áp d n  lu t giải quyết tranh chấp: H p   n  t n d n   ư c ký kết 

 iữa Ngân hàng với bà Thị N và ôn  Trần Văn T vào năm 2011 và  ia hạn h p 

  n   ến năm 2013 - thời  i m Bộ lu t Dân sự 2005 và Lu t các Tổ ch c t n 

d n  năm 2010  an  c  hiệu lực pháp lu t. Tuy nhiên,  iao dịch dân sự c a các 

bên chưa  ư c thực hiện mà c  nội dun  và h nh th c phù h p với quy  ịnh c a 
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Bộ lu t Dân sự hiện hành (năm 2015) th  áp d n  lu t hiện hành     iải quyết. 

Tron  v  án này  iao dịch c a các bên  ảm bảo nội dun  vay c  l i và h nh th c 

bằn  văn bản phù h p với quy  ịnh pháp lu t. Do   , căn c   i m b khoản 1 

Điều 688 Bộ lu t Dân sự 2015, Tòa án áp d n  lu t chun  là Bộ lu t Dân sự 

năm 2015 và lu t chuyên n ành là Lu t các Tổ ch c t n d n  năm 2010     iải 

quyết. 

[2] Về nội dun  v  án:  

Bà N c  ký H p   n  t n d n  số: TD 3039/HĐTD n ày 18/11/2011 và 

01 ph  kiện h p   n  t n d n  n ày 03/11/2012 với Ngân hàng TMCP K – 

Phòn   iao dịch Tân Châu, ông T ký với tư cách n ười thừa kế,    vay số tiền 

350.000.000   n , thời hạn vay 12 thán  (k  từ n ày 18/11/2011  ến n ày 

18/11/2012), và  ia hạn thêm 12 thán   ến ngày 18/11/2013, l i suất tron  hạn 

2%/thán  (thả nổi), l i suất quá hạn bằn  150% l i suất tron  hạn, về phươn  

th c thanh toán th  trả l i hàn  thán  và trả vốn  ốc cuối kỳ, m c   ch vay bổ 

sun  vốn kinh doanh dịch v  xoa b p, massa e, karaoke. 

Quá tr nh thực hiện h p   n  bà N, ông T không thực hiện  ầy    n hĩa 

v  trả vốn và l i theo thỏa thu n tron  h p   n  (chỉ thanh toán  ư c 

21.466.666   n  tiền l i). T nh  ến n ày 10/9/2018 bà N, ông T còn n  N ân 

hàn  vốn l i là 1.078.097.214   n , (tron     vốn 350.000.000   n , lãi trong 

hạn 128.401.390   n , phạt ch m trả l i 225.601.241   n , l i quá hạn 

374.094.583   n ). 

Nay Ngân hàng TMCP K yêu cầu bà N, ông T cùn  c  n hĩa v  trả cho 

Ngân hàng TMCP K số tiền vốn, lãi  nêu trên và yêu cầu bà N, ông T phải tiếp 

t c chịu l i phát sinh trên số tiền vốn  ốc theo m c l i suất thỏa thu n tron  H p 

  n  t n d n  mà các bên    ký kết k  từ n ày 11/9/2018 cho  ến khi trả xon  

toàn bộ số tiền vốn, l i. 

Ngoài ra, Ngân hàn  còn yêu cầu duy tr  H p   n  thế chấp số: TD 

3039/HĐTC, n ày 17/11/2011    ảm bảo thi hành án.  

Xét H p   n  t n d n  số: TD 3039/HĐTD n ày 18/11/2011 và 01 ph  

kiện h p   n  t n d n  n ày 03/11/2012, Hội   n  xét xử nh n  ịnh: Việc ký 

kết h p   n  t n d n  và ph  kiện h p   n  t n d n   iữa bà N, ông T với Ngân 

hàng TMCP K – Phòn   iao dịch Tân Châu     ư c ông T thừa nh n và   n  ý 

trả n  theo yêu cầu c a N ân hàn , cho thấy việc ký kết h p   n  là c  th t và 

ký kết trên cơ sở tự n uyện thỏa thu n, nội dun , h nh th c không vi phạm  iều 

cấm c a lu t, khôn  trái  ạo   c x  hội, phù h p với quy  ịnh pháp lu t tại Điều 

116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 280, Điều 385, Điều 398, Điều 463 

c a Bộ lu t Dân sự 2015; khoản 2 Điều 91, Điều 94 Lu t các Tổ ch c t n d n  

năm 2010. Đ n  thời, quá tr nh thực hiện h p   n  bên vay sử d n  vốn vay 

  n  m c   ch, bên cho vay c  ki m tra,  iám sát việc sử d n  vốn vay, nên 

 ư c pháp lu t côn  nh n, làm phát sinh quyền và n hĩa v  dân sự  iữa các bên. 
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Do bà N, ông T vi phạm n hĩa v  trả vốn, l i theo h p   n  t n d n     

ký kết làm phát sinh n  quá hạn nên Ngân hàng yêu cầu thanh toán vốn, l i là có 

căn c  tại Điều 3 c a H p   n  t n d n  số: TD 3039/HĐTD n ày 18/11/2011 

mà các bên    ký kết và phù h p với quy  ịnh tại Điều 95 Lu t các Tổ ch c t n 

d n  năm 2010 nên Hội   n  xét xử chấp nh n như  ề n hị c a Viện ki m sát. 

Xét H p   n  thế chấp số: TD 3039/HĐTC, ngày 17/11/2011, Hội   ng 

xét xử nh n  ịnh: Tại các phiên hòa  iải ôn  T thừa nh n c  ký h p   n  thế 

chấp và tài sản thế chấp và   n  ý duy tr  h p   n  thế chấp như n uyên  ơn 

trình bày. Khi  iao kết h p   n  thế chấp các bên  iao dịch    thực hiện   n  

trình tự th  t c về côn  ch n , ch n  thực h p   n  và c   ăng ký giao dịch 

bảo  ảm tại cơ quan  ăn  ký  ất  ai theo quy  ịnh tại Điều 124 Bộ lu t Dân sự; 

khoản 3 Điều 188 Lu t Đất  ai 2013 và  i m a khoản 1 Điều 3 Nghị  ịnh số: 

83/2010/NĐ-CP, ngày 23/7/2010 c a Chính Ph  quy  ịnh về  ăng ký giao dịch 

bảo  ảm, nên là h p   n  h p pháp  ư c pháp lu t côn  nh n. Do   , N ân 

hàn  yêu cầu duy tr  h p   n  thế chấp     ảm bảo thi hành án là c  căn c , Hội 

  ng xét xử chấp nh n như  ề n hị c a Viện ki m sát.  

[3] Về án ph :  

Do yêu cầu  ư c chấp nh n toàn bộ nên N ân hàn  TMCP K  ư c nh n 

lại toàn bộ tiền tạm  n  án ph . 

Do vi phạm n hĩa v  nên bà N, ông T phải chịu tiền án ph  kinh doanh 

thươn  mại sơ thẩm theo quy  ịnh pháp lu t. 

[4] Chi ph  tố t n  khác: Về chi ph  xem xét thẩm  ịnh tại là 300.000 

  n . Tại phiên tòa,  ại diện h p pháp c a n uyên  ơn tự n uyện chịu, xét thấy 

sự tự n uyện này c  l i cho bị  ơn, nên Hội   n  xét xử chấp nh n, chi ph  

thẩm  ịnh n uyên  ơn    tạm  n    . 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3 Điều 26,  i m a khoản 1 Điều 35,  i m a khoản 1 Điều 

39, Điều 147,  Điều 227, Điều 228, Điều 271, Điều 273 c a Bộ lu t Tố t n  dân 

sự năm 2015;  

Căn c  Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 280, Điều 385, 

Điều 398, Điều 463 c a Bộ lu t Dân sự 2015; 

Căn Điều 91, Điều 94, Điều 95 Lu t các Tổ ch c t n d n  năm 2010. 

Căn c  khoản 2 Điều 26 c a N hị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 quy  ịnh về m c thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử d n  án 

ph , lệ ph  Tòa án; 

Xử:  

1. Chấp nh n toàn bộ yêu cầu khởi kiện c a n uyên  ơn N ân hàn  

TMCP K  ối với bị  ơn bà Thị N, ông Trần Văn T.  
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 - Côn  nh n H p   n  t n d n  số: TD 3039/HĐTD n ày 18/11/2011 và 

01 ph  kiện h p   n  t n d n  n ày 03/11/2012  ư c ký kết  iữa Ngân hàng 

TMCP K – Phòn   iao dịch Tân Châu với bà Thị N, ôn  Trần Văn T. 

 - Côn  nh n H p   n  thế chấp số: TD 3039/HĐTC, ngày 17/11/2011 

 ư c ký kết  iữa Ngân hàng TMCP K – Phòn   iao dịch Tân Châu với bà Thị 

N, ôn  Trần Văn T. 

 - Buộc bà Thị N, ôn  Trần Văn T có n hĩa v  trả cho Ngân hàng TMCP 

K số tiền 1.078.097.214   n  (tron     vốn 350.000.000   n , l i tron  hạn 

128.401.390   n , phạt ch m trả l i 225.601.241   n , l i quá hạn 374.094.583 

  n ).   

- N oài ra, bà N, ông T còn phải tiếp t c chịu l i phát sinh trên số tiền  ốc 

350.000.000   n  theo m c l i suất thỏa thu n tron  H p   n  t n d n  số: TD 

3039/HĐTD n ày 18/11/2011 và 01 ph  kiện h p   n  t n d n  n ày 

03/11/2012 mà các bên    ký kết k  từ n ày 11/9/2018 cho  ến khi trả xon  

khoản n .  

 - Trườn  h p bà Thị N, ôn  Trần Văn T khôn  trả  ư c khoản n  nêu 

trên cùn  l i phát sinh th  N ân hàn   ư c quyền yêu cầu phát m i tài sản thế 

chấp theo H p   n  thế chấp số: TD 3039/HĐTC, ngày 17/11/2011  ư c ký kết 

Ngân hàng TMCP K – Phòn   iao dịch Tân Châu với bà Thị N, ôn  Trần Văn T 

   thi hành án. 

2. Về án ph :  

Bà N, ông T cùn  liên  ới chịu 44.340.000   n  án ph  kinh doanh 

thươn  mại sơ thẩm. 

Ngân hàng TMCP K  ư c nh n lại 19.278.000 tiền tạm  n  án ph     nộp 

theo biên lai thu số: 0017452 n ày 09 thán  11 năm 2017 c a Chi c c Thi hành 

án dân sự huyện C.  

3. Về chi ph  tố t n  khác: Chi ph  thẩm  ịnh tại chỗ là 300.000   n , 

Ngân hàng TMCP K tự n uyện chịu và    tạm  n    . 

4. Về quyền khán  cáo: Đươn  sự c  m t tại phiên tòa c  quyền kháng 

cáo bản án tron  thời hạn 15 n ày, k  từ n ày tuyên án,  ươn  sự vắn  m t tại 

phiên tòa th  thời hạn khán  cáo t nh từ n ày nh n  ư c bản án ho c bản án 

 ư c niêm yết h p lệ. 

Trườn  h p bản án, quyết  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 

Lu t Thi hành án dân sự th  n ười  ư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự, n ười c  quyền l i, n hĩa v  liên quan c  quyền thỏa thu n thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự n uyện thi hành án ho c bị cư n  chế thi hành 

án theo quy  ịnh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 c a Lu t Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Lu t Thi hành 

án dân sự. 
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Nơi nhận:                                              
- TAND tỉnh An Gian ;                             
- VKSND huyện C; 

- Chi c c THADS huyện C; 

- Các  ươn  sự (   thi hành); 

- Lưu HS, VP.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Thị Hồng Thi 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                              CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giữ    Nguyễn Ho ng Tu n                  Lê Thị Hồng Thi 
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Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh An Giang;                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện C; 

- Chi c c THADS huyện C; 

- UBND xã B nh M ; 

- Các  ươn  sự (   thi hành); 

- Lưu HS, VP.  

                                               

 

                                                                         Lê Thị Hồng Thi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

HUYỆN C                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         
  TỈNH AN GIANG                        

                                                                              C, ngày 26 tháng 01 n m    5 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Về “T/c về ly hôn”,  iữa: 

1. N uyên  ơn: Anh Lê Thanh Tùng, sinh năm 1984  

2. Bị  ơn: Chị Phan Thị Thi, sinh năm 1992 

Hội   n  xét xử sơ thẩm   m c :                   

Thẩm phán – Ch  t a phiên tòa: Bà N ô N  c Phỉ  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Trần N hi B nh; Ôn  Huỳnh Côn  Tấn       

Sau khi thảo lu n, Hội   n  xét xử thốn  nhất như sau: 

* Về quan hệ pháp lu t: “tranh chấp về ly hôn”: Thống nhất 3/3  

* Về áp d n  pháp lu t:  i m b Điều 199, khoản 3 Điều 202, khoản 4 Điều 

131, khoản 1 Điều 245 c a Bộ lu t tố t n  dân sự; khoản 1 Điều 56 c a Lu t hôn 

nhân và  ia   nh năm 2014; khoản 8 Điều 27 c a Pháp lệnh số 10/2009/PL-

UBTVQH12 n ày 27/02/2009 c a Ủy ban thườn  v  Quốc hội quy  ịnh về án ph , 

lệ ph  Tòa án: Thốn  nhất 3/3 

   * Về nội dun : 

- Anh Lê Thanh Tùn   ư c ly hôn với chị Phan Thị Thi: Thốn  nhất 3/3 

- Về con chun , tài sản chun  và n  chun : Sẽ  iải quyết thành v  án 

khác khi  ươn  sự c  yêu cầu: Thốn  nhất 3/3. 
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- Về án ph : Anh Tùn  phải chịu án ph  hôn nhân và  ia   nh sơ thẩm là 

200.000 ,  ư c trừ vào 200.000  tạm  n  án ph     nộp theo biên lai thu số 

0001166 n ày 02 thán  10 năm 2014 c a Chi c c thi hành án dân sự huyện C. 

Các  ươn  sự c  quyền khán  cáo tron  thời hạn 15 n ày, k  từ n ày tuyên 

án. Riên   ươn  sự vắn  m t th  thời hạn 15 n ày k  từ n ày bản án  ư c tốn  

 ạt ho c  ư c niêm yết: Thốn  nhất 3/3 

Trươn  h p bán án, quyết  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Lu t 

thi hành án dân sự th  n ười  ư c thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân 

sự c  quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự n uyện thi 

hành án ho c bị cư n  chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều 6,7 và 9 Lu t 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 

Lu t thi hành án dân sự: Thốn  nhất 3/3. 

   Các Hội thẩm nhân dân                             Thẩm phán – Ch  t a phiên tòa 

 
 

          

Trần N hi B nh                      Huỳnh Côn  Tấn                   N ô N  c Phỉ 


